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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:             /BC-BNN-PC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày         tháng       năm     


BÁO CÁO

Tổng kết thi hành  Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 23/12/2014 quy định về giám định tư pháp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Qua thực tiễn hơn 07 năm thi hành, Thông tư số 49/2014/BNNPTNT cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập. Bên cạnh đó, Luật Giám định tư pháp năm 2012 cũng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Vì vậy, Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT cũng cần được tổng kết, đánh giá thi hành một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng thời, định hướng cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật về giám định tư pháp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản số 1737/BNN-PC ngày 23/3/2022; 1729/BNN-PC ngày 23/3/2022; 1789/BNN-PC ngày 25/3/2022 đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng kết thi hành Thông tư (Thời điểm lấy số liệu và tổng hợp báo cáo: từ ngày Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 09/02/2014 đến ngày 31/12/2021). 
Trên cơ sở tổng hợp kết quả báo cáo của:  07 đơn vị
, 03 Viện
 thuộc Bộ và 44 tỉnh
, Bộ tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Đặc điểm công tác giám định tư pháp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực giám định tư pháp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Giám định tư pháp (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), trong đó bao gồm các nhiệm vụ cơ bản như ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp thuộc thẩm quyền; ban hành quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định thuộc thẩm quyền, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; công nhận danh sách người giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc…..

Theo quy định của Luật Giám định tư pháp, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn không thuộc các lĩnh vực được thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập hoặc được thành lập Văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập. Việc giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện theo từng vụ việc theo trưng cầu của cơ quan trưng cầu giám định thông qua hoạt động cử, giới thiệu người giám định tư pháp hoặc thành lập Hội đồng giám định tư pháp để thực hiện giám định lại lần 2 trong các trường hợp được pháp luật quy định.

Sau khi Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp được ban hành và có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp của Bộ cũng như các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, đảm bảo cho công tác giám định tư pháp của trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đúng pháp luật, đạt hiệu quả, chất lượng, phục vụ tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống, điều tra, xét xử các vụ án hình sự.

2. Tình hình triển khai thực hiện công tác giám định tư pháp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Để thực hiện tốt công tác giám định tư pháp theo đúng quy định pháp luật, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp đến cán bộ, công chức của Bộ và các địa phương ngay từ khi các văn bản mới được ban hành. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND các tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và tuyên truyền, phổ biến “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị, các cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh và tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, các sở, ngành chuyên môn…
- Về ban hành, phối hợp ban hành văn bản và hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp, Bộ đã thực hiện một số công việc sau: 

+ Tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp. 

+ Ban hành Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. 
+ Năm 2021, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp, định giá tài sản theo yêu cầu của Bộ Tư pháp để phát hiện, đề xuất việc sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với thực tiễn. 

+ Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1450/QĐ-TTg, Bộ đã ban hành công văn số 7404/BNN-PC ngày 05/11/2021 để đôn đốc các địa phương thực hiện việc bổ nhiệm người giám định tư pháp, công bố người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đáp ứng nhu cầu trưng cầu giám định tư pháp tại các địa phương. 

+ Thực hiện việc rà soát, công bố danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc để thuận lợi cho việc trưng cầu giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng.
+ Bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc giám định tư pháp theo trưng cầu, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong từng vụ việc cụ thể. 

Về công tác tiếp nhận, xử lý các quyết định trưng cầu giám định từ các cơ quan trưng cầu: cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Các tổ chức, cá nhân giám định theo vụ viêc đã đảm bảo thực hiện được các yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng về việc thực hiện nội dung của quyết định trưng cầu giám định. Các đơn vị được giao tham mưu, xử lý các yêu cầu định giá, tham gia giám định tư pháp đều tạo điều kiện để cán bộ đơn vị mình có thể thực hiện tốt nhất công việc giám định được giao.

Về cơ quan đầu mối công tác giám định tư pháp: Theo quy định tại Thông tư 49, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương là đơn vị đầu mối về giám định, quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trao đổi, phối hợp thực hiện giám định, đáp ứng các yêu cầu giám định tư pháp phục vụ cho việc giải quyết các vụ án nói chung, án tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Về việc chấp hành thời hạn giám định theo quy định đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý: Thực hiện đúng theo yêu cầu về thời hạn giám định đã được quy định tại Luật Giám định tư pháp, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Về công tác tập huấn: Bộ đã tổ chức tập huấn về kiến thức pháp lý cũng như kỹ năng thực hiện các vụ việc về giám định tư pháp, định giá tài sản cho các cán bộ, công chức của Bộ và địa phương. Từ năm 2018 đến nay, Bộ đã tổ chức 04 lớp tập huấn về giám định tư pháp cho 240 công chức của Bộ, địa phương, trong đó chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người giám định tư pháp trong lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc được trưng cầu giám định (lâm nghiệp). Dự kiến năm 2022 tiếp tục thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng cho 60 cán bộ kiểm lâm tại một số các địa phương phát sinh nhiều vụ việc được trưng cầu giám định như Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng….

II. KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 49/2014/TT-BNNPTNT

1. Về thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Theo quy định của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có tổ chức giám định tư pháp công lập. Đối với Văn phòng giám định tư pháp, theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp thì lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn không thuộc các lĩnh vực thành lập Văn phòng giám định tư pháp và không bắt buộc thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập. Đồng thời, do không có nhu cầu từ thực tiễn nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thành lập các tổ chức giám định tư pháp công lập
2. Về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

a) Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ có tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là các Trung tâm, Viện trực thuộc Bộ, Tổng cục, Cục hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

Hàng năm, Bộ đã rà soát, lập và đăng tải lên Website của Bộ danh sách tổ chức, cá nhân giám định theo vụ việc để thuận lợi cho việc tra cứu, yêu cầu giám định tư pháp đồng thời gửi kết quả về Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp. (Văn bản số 2806/BNN-PC ngày 21/8/2013; Văn bản số 5685/QĐ-BNN-PC ngày 29/12/2014; Văn bản số 10128/BNN-PC ngày 15/02/2015; Văn bản số10364/BNN-PC ngày 08/12/2016; Văn bản số 4212/QĐ-BNN-PC ngày 05/11/2019…)

Đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tất cả giám định viên tư pháp đều có trình độ đại học trở lên. Hiện nay, Bộ có 103 người giám định tư pháp theo vụ việc, 23 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Ngoài ra trong một số trường hợp cụ thể Bộ còn trưng cầu những cán bộ, công chức có chuyên môn cao, uy tín để thành lập Hội đồng giám định.

b) Tại Địa phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 
Đến năm 2021, kết quả bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:
- 24/44 địa phương thực hiện công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Trong đó: 20/24 địa phương công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc nào;

- 09/44 địa phương
 chỉ thực hiện việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp và không thực hiện lập, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; 

- 11/44 địa phương
 không bổ nhiệm giám định viên tư pháp và không thực hiện lập, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; 
Tổng số có khoảng 512 giám định viên được bổ nhiệm (125 người), người giám định tư pháp theo vụ việc được công nhận (387 người) và 07 tổ chức giám định theo vụ việc được công nhận

Có thể thấy, ở các địa phương chủ yếu là cá nhân giám định tư pháp và chưa có nhiều địa phương lựa chọn, công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
c) Tồn tại, hạn chế, vướng mắc
Thứ nhất, về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp và lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc: về cơ bản, quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp và lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là tương tự nhau. Bên cạnh đó, việc quy định tiêu chuẩn “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên” là chưa rõ ràng để xác định lĩnh vực giám định tư pháp hay lĩnh vực chuyên môn đối với vụ việc cần giám định, chưa có quy định cụ thể bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương ở lĩnh vực chuyên môn đề nghị bổ nhiệm gồm những bằng tốt nghiệp chuyên ngành cụ thể nào trong từng lĩnh vực giám định tư pháp để làm cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất cho thực tiễn áp dụng  nên có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau hoặc lúng túng khi lựa chọn để thực hiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp hay công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc. 
Thứ hai, việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo thẩm quyền cũng như việc lập và công nhận danh sách người/ tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa thực sự kịp thời, một số lĩnh vực cụ thể còn thiếu người giám định tư pháp được bổ nhiệm/ công nhận, danh sách được bổ nhiệm và công nhân nhiều khi chưa sát với nhu cầu thực tiễn của hoạt động tố tụng. Hiện nay, đa phần các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc đều tập trung ở một số lĩnh vực như lâm nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là một ngành bao phủ rất nhiều lĩnh vực, do vậy, cần có sự đa dạng trong các lĩnh vực của các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc để đảm bảo với xu thế ngày càng đa dạng của các vụ việc trưng cầu giám định trong lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nhiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ ba, phần lớn đội ngũ người giám định tư pháp chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về giám định tư pháp mà chủ yếu dựa vào kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn ở lĩnh vực đang công tác. Các giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc đều làm kiêm nhiệm và bị ảnh hưởng nhiều bởi công tác chuyên môn, đồng thời nhiều lĩnh vực không phát sinh vụ việc nên việc thực hiện giám định tư pháp tại đơn vị là không thường xuyên
d) Nguyên nhân 
Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, vướng mắc nêu trên xuất phát từ việc các cán bộ, công chức chủ yếu làm công tác chuyên môn, không đủ thời gian và điều kiện để đăng ký nguyện vọng được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp, cùng tâm lý e ngại, không muốn làm giám định vì trách nhiệm pháp lý cao, trong khi các điều kiện để thực hiện giám định (như thời gian, chế độ bồi dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết bị,…) không tương xứng. Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giám định tư pháp chưa được đề cao, thiếu chủ động, chưa được thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không bảo đảm chất lượng, không thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm hạn chế hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp.
Việc chưa có cách hiểu thống nhất quy định của pháp luật giám định tư pháp về tiêu chí, điều kiện, lựa chọn để bổ nhiệm giám định viên và công bố cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của các đơn vị thuộc Bộ, địa phương cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho công tác này chưa được thực hiện một cách triệt để, kịp thời.

3. Về tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp

a) Kết quả giải quyết các trưng cầu giám định tư pháp

- Tại Bộ: 

Tổng số Quyết định trưng cầu giám định: 12 văn bản, trong đó chủ yếu là các văn bản đề nghị giới thiệu người giám định tư pháp theo vụ việc (07 văn bản), cụ thể: 07 Giám định lần đầu ; 01 giám định bổ sung;  02 giám định lại lần 1; 02 giám định lại lần 2 (Thành lập Hội đồng). Các quyết định trưng cầu giám định tư pháp đều được Bộ tiếp nhận, phân công xử lý đúng quy định, theo đó, trên cơ sở đề nghị của cơ quan trưng cầu, Bộ đã lựa chọn và có văn bản cử người giám định để các Cơ quan trưng cầu tiến hành thực hiện trưng cầu theo quy định hoặc thành lập Hội đồng giám định để thực hiện giám định.

- Tại địa phương: Tại 19/44 Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cấp tỉnh (25 địa phương không nhận được vụ việc nào) đã nhận được khoảng 1142 quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định của các cơ quan và người có thẩm quyền. Trong đó, các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định vụ việc tại địa phương đã thực hiện 1107 vụ trưng cầu giám định và chỉ từ chối 35 vụ việc trưng cầu giám định.
Nhìn chung, các vụ việc trưng cầu giám định trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đều được tiếp nhận và thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo thời hạn giám định cũng như chất lượng của các kết luận giám định. Về cơ bản công tác tiếp nhận, xử lý các Quyết định trưng cầu giám định từ cơ quan trưng cầu được thực hiện đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, các tổ chức, cá nhân giám định theo vụ viêc đã đảm bảo thực hiện được các yêu cầu của cơ quan Tố tụng về việc thực hiện nội dung của quyết định trưng cầu giám định, các đơn vị có người tham gia giám định tư pháp đều tạo điều kiện để cán bộ đơn vị mình có thể thực hiện tốt nhất công việc giám định được giao.

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Pháp luật về giám định tư pháp hiện hành chưa có quy định phân cấp trong tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định giữa các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp ở trung ương với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp ở địa phương và chưa có quy định cụ thể “trường hợp đặc biệt” tại khoản 2 Điều 20 Luật Giám định tư pháp, dẫn đến việc mặc dù một số Sở đã có giám định viên tư pháp hoặc người giám định tư pháp theo vụ việc có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng cơ quan cảnh sát điều tra lại không thực hiện trưng cầu trực tiếp người giám định tư pháp tại địa phương mà lại trưng cầu “vượt cấp” lên người giám định tư pháp ở trung ương hoặc đề nghị giới thiệu người ngoài danh sách đã công bố nhưng không “nêu rõ lý do” khiến cho quá trình lựa chọn, cử người thực hiện phức tạp, tốn nhiều thời gian, việc tiến hành giám định tương đối khó khăn do địa điểm giám định ở xa, việc giao nhận tài liệu bị hạn chế, phát sinh chi phí giám định, trong khi người giám định tư pháp đã được bổ nhiệm/ công nhận tại địa phương lại không được sử dụng dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Việc phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đối tượng, thời hạn giám định giữa cơ quan trưng cầu giám định và cơ quan tiếp nhận, thực hiện giám định chưa thường xuyên, chặt chẽ. Các giám định viên, người giám định tư pháp thường ở các cơ quan, đơn vị khác nhau nên việc trao đổi, phối hợp khi thực hiện giám định còn khó khăn, cản trở.
Phần lớn yêu cầu về thời hạn giám định tại các quyết định trưng cầu của cơ quan trưng cầu không đảm bảo đủ thời gian cần thiết để giám định viên phối hợp, làm việc với tổ chức, cá nhân thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan; kiểm tra thực tế, đo đếm, tính toán nội, ngoại nghiệp và kết luận giám định.

Công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là một hoạt động mang tính đặc thù, đa số vụ việc diễn ra ở vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế. Hiện trường vụ việc thường bị chi phối bởi các yếu tố về hành lang pháp lý, thời gian, thời tiết và địa hình. 

4. Về việc thực hiện yêu cầu lựa chọn, giới thiệu, cử cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện giám định tư pháp 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Giám định tư pháp, Bộ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ thực hiện giám định tư pháp (với tư cách là tổ chức giám định theo vụ việc) theo trưng cầu của người trưng cầu giám định. Ngoài ra, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Bộ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giới thiệu cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện ngoài danh sách người/tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã công bố để thực hiện giám định (khoản 2 Điều 20 Luật Giám định tư pháp).

Theo đó, việc giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện theo từng vụ việc theo trưng cầu của cơ quan trưng cầu giám định thông qua hoạt động cử, giới thiệu người giám định tư pháp hoặc thành lập Hội đồng giám định tư pháp để thực hiện giám định lại lần 2 trong các trường hợp được pháp luật quy định.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về giám định tư pháp, đối với các vụ án, vụ việc cần trưng cầu giám định chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trên cơ sở quyết định trưng cầu giám định tư pháp hoặc văn bản đề nghị giới thiệu của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền để tham mưu, ban hành văn bản cử hoặc văn bản giới thiệu giám định viên, người/ tổ chức giám định theo từng vụ việc. 
Trường hợp Bộ nhận được quyết định trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với  các đơn vị liên quan lựa chọn người thực hiện giám định tư pháp phù hợp với nội dung trưng cầu giám định để tham mưu, ban hành văn bản cử người thực hiện giám định 

Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhận được quyết định trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và phân công người thực hiện giám định tư pháp

Tại địa phương, việc cử người tham gia giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Luật Giám định tư pháp trên cơ sở tham mưu, phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Người được phân công thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm tiếp nhận nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định, kết luận về các nội dung giám định và trả lời cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định.

Nhìn chung, việc cử cán bộ tham gia giám định đảm bảo kịp thời theo đúng yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định. Hoạt động của người giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật khác có liên quan như pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính,…

Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy một số trường hợp đơn vị thuộc Bộ hoặc cơ quan chuyên môn ở địa phương nhận được quyết định trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhưng từ chối cử người hoặc có văn bản cử người chậm trễ. Có trường hợp đơn vị cử người tham gia giám định đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nhưng lại chưa nhận thức đầy đủ, rõ ràng về quy trình tiếp nhận và thực hiện giám định, dẫn đến không tránh khỏi lúng túng trong quá trình giám định, đồng thời làm ảnh hưởng đến tiến độ giám định chung. Trong khi đó, cán bộ được cử tham gia công tác giám định tư pháp thường chỉ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chưa được đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ giám định tư pháp, chưa kể trình độ giữa các giám định viên cũng không đồng đều, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia giám định tư pháp khiến cho việc giám định khó có thể đạt được hiệu quả cao nhất theo yêu cầu đặt ra của công tác này

Nguyên nhân của việc này là do, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân còn chưa hiểu đúng về giám định tư pháp hoặc còn nhầm lẫn giữa giám định tư pháp với các giám định khác nên thường từ chối thực hiện giám định khi được trưng cầu hoặc lựa chọn, cử người thực hiện giám định không phù hợp. Bên cạnh đó, các giám định viên tư pháp có nhiệm vụ tham gia giám định, đồng thời vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình nên thường có tâm lý e ngại, không muốn tham gia giám định tư pháp hoặc tham gia một cách hình thức do trách nhiệm pháp lý cao, trong khi các điều kiện thực hiện giám định như thời gian, chế độ bồi dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết bị… chưa được đảm bảo, thậm chí dẫn đến tâm lý đùn đẩy cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đầu mối.

5. Về Nội dung giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Một số quyết định trưng cầu giám định chưa xác định rõ nội dung giám định thuộc lĩnh vực cụ thể nào của ngành nông nghiệp hoặc còn nêu yêu cầu mang tính pháp lý (như nhận định đúng/ sai, xác định trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức,…). Thực tế cho thấy một số nội dung trưng cầu giám định còn yêu cầu người giám định tư pháp phải xác định hành vi đúng hay sai cũng như phải xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức đối với thiệt hại xảy ra. Công tác giám định tư pháp vừa qua cho thấy, nội dung giám định theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra xuất hiện chủ yếu trong lĩnh vực lâm nghiệp, nội dung trưng cầu chủ yếu như: xác định diện tích rừng, tên loài lâm sản, thiệt hại về lâm sản, thiệt hại về môi trường…, trưng cầu nhiều nội dung đa dạng, phức tạp; mặt khác vụ việc trưng cầu xảy ra hiện trường nơi vùng núi cao, vùng sâu, đường đi hiểm trở nhưng yêu cầu nhận kết luận giám định trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các cơ quan trưng cầu giám định không chọn lọc nội dung trưng cầu và gửi mẫu giám định mà yêu cầu giám định toàn bộ nội dung (cả những nội dung không cần thiết giám định như việc cân, đo, đong, đếm) và số lượng, khối lượng vật chứng (ví dụ có 1.000 lóng gỗ có cùng chủng loại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng không chọn mẫu để gửi giám định mà yêu cầu giám định hết 1.000 lóng gỗ đó) làm cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Việc giám định mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES cũng gặp nhiều khó khăn, vì theo qui định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp qui định “Cơ quan khoa học CITES Việt Nam” là cơ quan giám định mẫu vật CITES. Như vậy, theo quy định của pháp luật chỉ có “cơ quan khoa học CITES Việt Nam” là có tư cách pháp nhân “giám định mẫu vật động vật, thực vật hoang dã”. Điều này dẫn đến các cơ quan chức năng trong quá trình trưng cầu giám định gặp khó khăn về thủ tục, thời gian và tốn kém chi phí ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc
Một số quyết định trưng cầu giám định không thể hiện rõ chủ thể được trưng cầu hoặc chưa xác định cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp hoặc chưa đến mức phải trưng cầu giám định. Theo khoản 2 Điều 25 Luật Giám định tư pháp, quyết định trưng cầu giám định phải nêu rõ “tên tổ chức; họ, tên người được trưng cầu giám định”. Tuy nhiên, một số quyết định trưng cầu giám định chỉ nêu chung chung là “trưng cầu giám định viên tư pháp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” để thực hiện giám định. Ghi như vậy vừa không đúng với yêu cầu của Luật, lại vừa không rõ là cơ quan trưng cầu giám định muốn Bộ giới thiệu giám định viên/ người giám định tư pháp theo vụ việc  hay là trưng cầu trực tiếp Bộ với tư cách là tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Bên cạnh đó, việc xác định lĩnh vực chính để giao trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức chủ trì và cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện giám định trong một số trường hợp cũng chưa được cơ quan trưng cầu thể hiện trong các quyết định trưng cầu. 

Các cơ quan trưng cầu giám định chưa thực sự đánh giá được tính chất, mức độ chuyên môn của vụ việc trước khi ra quyết định trưng cầu giám định. Nội dung yêu cầu giám định trong một số vụ việc tương đối đơn giản, không đòi hỏi tính chuyên môn cao, phức tạp không nhất thiết phải ra quyết định trưng cầu giám định mà chỉ cần có văn bản hỏi ý kiến của Bộ hoặc đơn vị thuộc Bộ để phục vụ cho điều tra vụ việc. Trong trường hợp vẫn thực hiện trưng cầu giám định thì cơ quan tiến hành tố tụng chỉ nên trưng cầu giám định viên ở địa phương hoặc trưng cầu trực tiếp đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc, thay vì trưng cầu trực tiếp Bộ. Một số vụ việc cơ quan tiến hành hoạt động điều tra, trưng cầu giám định khi vụ việc đã xảy ra trong thời gian dài, hiện trường có nhiều thay đổi như trong lĩnh vực lâm nhiệp, hầu hết các vụ việc trưng cầu giám định có liên quan đến hủy hoại rừng, khai thác rừng và hủy hoại đất rừng từ khi phát hiện, điều tra đến khi trưng cầu giám định thời gian cách nhau khá lâu, dẫn đến hiện trường bị xáo trộn gần như hoàn toàn, không còn nguyên trạng hoặc không con tang vật là cây rừng bị phá, bị khai thác, không thu giữ được tang vật, … từ đó dẫn đến khó khăn, không có cơ sở để giám định viên tư pháp kết luận nội dung trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật; Một số vụ việc được trưng cầu giám định xác định loại đất, loại rừng nhưng hồ sơ quản lý rừng, quản lý đất của các cơ quan quản lý cung cấp đến giám định viên còn thiếu, không đầy đủ, dẫn đến khó khăn, thiếu cơ sở để kết luận nội dung trưng cầu giám định.

6. Bảo đảm các điều kiện thực hiện giám định

Thực hiện nội dung của quyết định trưng cầu giám định, các đơn vị có người tham gia giám định tư pháp đều tạo điều kiện về thời gian, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật… để cán bộ đơn vị mình có thể thực hiện tốt nhất công việc giám định được giao. Tuy nhiên, nhìn chung các điều kiện về phương tiện kỹ thuật được trang bị vẫn còn nghèo nàn và thiếu thốn, qua báo cáo, rất ít địa phương có sự trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Một số nội dung trưng cầu giám định đòi hỏi phải sử dụng dụng cụ khoa học kỹ thuật chuyên dụng, nhưng hiện tại việc giám định gặp rất nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị, phương tiện chuyên môn. Ví dụ như: Giám định tuổi cây đứng cần phải sử dụng khoan chuyên dụng khoan qua tim gỗ lấy một thỏi gỗ để tính vòng sinh trưởng.

Việc chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất xuất phát từ nguyên do đa số các địa phương đều chưa có phát sinh vụ việc trưng cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên thực tế, do vậy, các cấp quản lý chưa có sự quan tâm, rà soát để trang cấp kịp thời. 

7. Phương pháp giám định và Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn được áp dụng trong hoạt động giám định tư

Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy định chi tiết Luật đều giao nhiệm vụ ban hành và hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cụ thể như sau:

- Điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Giám định tư pháp quy định nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ trong việc: “Ban hành quy trình giám định; ban hành hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; căn cứ yêu cầu và tính chất đặc thù của lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý quy định cụ thể về thời hạn đối với từng loại việc giám định;”. Điểm e khoản 1 Điều 27 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP quy định bộ, cơ quan ngang bộ “có trách nhiệm ban hành quy chuẩn giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Trường hợp không ban hành quy chuẩn riêng cho hoạt động giám định tư pháp thì các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành mình”.
Đối với ngành nông nghiệp, hàng năm tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp ban hành hàng trăm tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và môi trường. Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành nông nghiệp và PTNT đặt trên cổng Thông tin điện tử của Bộ với địa chỉ: http://tieuchuan.mard.gov.vn bao gồm
: 3284 TCVN, 386 QCVN, 747 TCN/TCCS, các quy định kỹ thuật liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT, thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi – thú y; Cơ điện nông nghiệp; Đất, phân bón; Môi trường nông nghiệp; Lâm nghiệp; Nông sản – thực phẩm; Thủy lợi; Thủy sản và một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, trong CSDL còn có các tiêu chuẩn quốc tế (của các nước và các tổ chức quốc tế) liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành tiêu chuẩn hay quy chuẩn riêng cho hoạt động giám định tư pháp đối với từng lĩnh vực cụ thể của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong quá trình thực hiên giám định, các tổ chức, cá nhân giám định theo vụ việc có thể áp dụng các quy chuẩn chuyên môn  cho hoạt động giám định tư pháp theo yêu cầu và đặc thù của lĩnh vực giám định được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT đã hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong việc giám định tư pháp theo yêu cầu của khoản 2 Điều 41 Luật giám định tư pháp, như sau: “Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.”

Việc giám định tư pháp đòi hỏi các giám định viên phải được trang bị cả về kiến thức về ngành nông nghiệp nói chung, lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị nói riêng và cả về pháp luật giám định tư pháp cũng như nắm bắt được tình hình thực tế. Khi thực hiện giám định một vụ việc cụ thể, người giám định tư pháp căn cứ nội dung vụ việc, đối tượng giám định, các nội dung cần giám định và các hướng dẫn của Bộ, ngành về quy chuẩn chuyên môn để xác định, lựa chọn phương pháp tiến hành giám định phù hợp thực hiện giám định đảm bảo kết quả giám định được chính xác. 

Tuy nhiên, việc áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như:

 Quá trình thực hiện giám định chỉ áp dụng các văn bản hướng dẫn có liên quan từ nhiều nguồn khác nhau, có cơ sở khoa học, có nhiều giá trị áp dụng tính toán, giám định nhưng lại thiếu cơ sở pháp lý; chưa có hướng dẫn cụ thể về phương pháp thực hiện nội dung giám định cụ thể của từng lĩnh vưc chuyên ngành; còn thiếu các tiêu chuẩn quốc gia để thực hiện từng nội dung cụ thể như: trình tự xác định diện tích, các công cụ, các trang thiết bị máy móc, các phần mềm chuyên dùng nào để xác định tọa độ địa lý, tính diện tích, tính khối lượng, trữ lượng rừng hay động vật rừng đã qua sơ chế, chế biến… Điều này gây khó khăn khi các cơ quan tố tụng đòi hỏi cơ sở chứng minh đối với kết quả giám định. 

Việc sử dụng phương pháp khoa học kết hợp với chuyên môn và kinh nghiệm nhiều khi còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, kinh nghiệm của người giám định. Đặc biệt, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành các văn bản hoặc xây dựng kho dữ liệu có tính quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn về đặc điểm nhận dạng các loài thực vật rừng, động vật rừng, các loại gỗ, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm, loài ưu tiên bảo vệ, các loài thuộc phụ lục Cites để làm cơ sở pháp lý tiến hành giám định.

Bên cạnh đó, việc khác nhau trong phương thức quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực trong một số vụ việc phức tạp (đối tượng cần giám định có ít thông tin), trang thiết bị chưa được đầu tư dẫn tới khó khăn trong việc giám định. Ví dụ như: Ngành lâm nghiệp quản lý rừng theo lô, khoảnh theo quy hoạch ba loại rừng và cập nhật diễn biến từng loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất), trong khi ngành Tài nguyên & Môi trường và địa chính cấp xã quản lý đất theo thửa đất và tờ bản đồ địa chính, theo dõi diễn biến về hiện trạng, chủ thể quản lý đất (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất) còn chưa đồng bộ với hệ thống quản lý về lâm nghiệp do vậy, các vụ việc vi phạm về rừng có liên quan trực tiếp đến đất quá trình thực hiện giám định của các giám định viên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đất và rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và quy định của pháp luật về đất đai làm cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh theo quy dịnh của pháp luật. Một số vụ việc được trưng cầu giám định xác định loại đất, loại rừng nhưng hồ sơ quản lý rừng, quản lý đất của các cơ quan quản lý cung cấp đến giám định viên còn thiếu, không đầy đủ, dẫn đến khó khăn, thiếu cơ sở để kết luận nội dung trưng cầu giám định.

8. Chi phí, chế độ thực hiện giám định tư pháp

Pháp luật hiện hành đã có những quy định tương đối đầy đủ, toàn diện về các chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp như: chi phí giám định tư pháp; chế độ bồi dưỡng đối với người giám định tư pháp và người tham gia giám định tư pháp; cơ chế, trách nhiệm bảo đảm trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt động giám định… Một số chế độ, chính sách đã dần đi vào thực tiễn như việc chi trả chi phí và chế độ bồi dưỡng cho tổ chức/người làm giám định.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn một số khó khăn, bất cập sau:
Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp với định mức 150.000 đồng/ ngày công giám định là thấp so với tính chất đặc thù của hoạt động giám định tư pháp. Trong khi đó, hoạt động giám định đòi hỏi giám định viên tư pháp phải có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm làm công tác chuyên môn như tiêu chuẩn giám định viên mà Luật Giám định tư pháp đặt ra, công việc áp lực rất cao để đảm bảo tiến độ, phải chịu trách nhiệm một cách độc lập về kết luận giám định. Như vậy, với mức chế độ bồi dưỡng chỉ 150.000 đồng/ ngày công giám định là chưa tương xứng với công sức, thời gian của người làm công tác giám định, đồng thời không thu hút được các chuyên gia và người có chuyên môn sâu tham gia vào công tác giám định tư pháp.

Quy trình, thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp còn rườm rà, mất nhiều thời gian, nhiều thủ tục phải thực hiện, tạo những khó khăn nhất định trong quá trình đề nghị tạm ứng, thanh quyết toán. Chưa có quy định cụ thể về mức tạm ứng, thời gian thực hiện tạm ứng… nên xảy ra tình trạng thiếu thống nhất, đồng bộ, việc lập hồ sơ đề nghị thanh quyết toán cũng mất thời gian nhất định trong khi tính chất không thực sự cần thiết, chưa có các quy định về thời hạn cụ thể mà cơ quan trưng cầu giám định phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán kinh phí, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Chế độ, chính sách tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp còn chưa được quan tâm, chú trọng và kịp thời.
III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.  Những nội dung đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT 

- Về quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn áp dụng trong hoạt động giám định tư pháp: Tổ chức rà soát kỹ các quy định của Luật giám định tư pháp, các quy địnhpháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để nghiên cứu, xây dựng quy trình giám định tư pháp đối với một số loại vụ việc giám định tư pháp điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Về nội dung giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: cần có quy định cụ thể về nội dung trưng cầu giám định đối với từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành cụ thể; xác định rõ ngoài các trường hợp giám định bắt buộc; những trường hợp, nội dung được trưng cầu, trường hợp, nội dung không được trưng cầu, tránh trường hợp lạm dụng trưng cầu giám định tư pháp, dẫn tới quá tải, chậm trễ, kéo dài; sửa đổi, bổ sung quy định về trao đổi, phối hợp giữa người trưng cầu giám định và tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định theo hướng ràng buộc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng, người có thẩm quyền tiến hành tổ tụng phải trao đổi với cá nhân, tổ chức dự kiến được trưng cầu giám định và cơ quan có liên quan về nội dung trưng cầu, thời hạn giám định, thông tin, tài liệu, mẫu vật cần cho việc giám định và các vấn đề khác có liên quan trước khi ra quyết định trưng cầu giám định

- Về trình tự, thủ tục tiếp nhận và thực hiện giám định: bổ sung, hoàn thiện quy định về quy trình thực hiện trưng cầu giám định tư pháp một cách tóm tắt, giữa người trưng cầu giám định, tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định tư pháp để áp dụng thống nhất và dễ dàng, hiệu quả đảm bảo cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý. Trong đó, thể hiện rõ sơ đồ quy trình xử lý từ khi tiếp nhận; lập biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định; sự phối hợp giữa các đơn vị; trình ký văn bản từ chối hoặc đồng ý cử người thực hiện giám định tư pháp; tiến hành giám định; ra kết luận giám định; lập và lưu trữ hồ sơ giám định;

- Nghiên cứu quy định về thời hạn giám định tư pháp theo hướng quy định thời hạn giám định “cho từng loại việc cụ thể” trên cơ sở căn cư vào thời hạn giám định tối đa và tính chất chuyên môn của lĩnh vực giám định như được giao tại khoản 3 Điều 26 Luật Giám định tư pháp; xây dựng quy trình giám định tư pháp trong một số lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành điển hình, cụ thể, xuất hiện nhiều vụ việc phỉa trưng cầu giám định
- Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu giấy tờ trong hồ sơ giám định đảm bảo rõ ràng cụ thể, dễ áp dụng cho các trường hợp trong thực tế, phân biệt rõ trách nhiệm của người giám định theo vụ việc, tổ chức giám định theo vụ việc đối với trường hợp trưng cầu cá nhân và trưng cầu tổ chức.

2.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Tiếp tục thống kê, rà soát, đánh giá nguồn nhân lực trong đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc. Tổ chức rà soát, lựa chọn và đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các giám định viên, người/ tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Nâng cao năng lực đội ngũ giám định viên tư pháp, người/ tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, có bản lĩnh, đạo đức
- Chú trọng đến việc đảm bảo điều kiện làm việc cho các cá nhân, tổ chức tham gia công tác giám định tư pháp, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giám định tư pháp; quan tâm, bảo đảm chế độ đãi ngộ, kinh phí giám định cho người làm giám định tư pháp
- Cần nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp; tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các cá nhân tham gia hoạt động giám định cả ở phương diện vật chất - ngạch lương riêng, phụ cấp trách nhiệm, chế độ thâm niên, bồi dưỡng giám định bảo đảm phù hợp với mặt bằng chung của toàn xã hội và phương diện phi vật chất - các hoạt động tôn vinh chuyên gia giỏi.

- Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của hoạt động giám định tư pháp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác giám định tư pháp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu, trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng./.
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